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Tiết 1 


Học hát : Bài Mùa thu ngày khai trường 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trong câu hất mở đầu bài Afàđ zhw ngày khai trường : 


Tiêng trống trường rộn rä làm tan cái nắng hè 


phách mạnh rơi vào những tiếng hắt nào dưới đây „® 

A. tiểng ... rã... tan... hè 

B. tiếng ... trường ... tan... hè 

€. tiếng ... rộn ... tan 

D. riểng.... rã... hè 

2. Tính chất âm nhạc nào dưới đây không phù hợp với bài Mna /hu ngày 

khai trường 3 

A. Tưng bừng, trong sắng . 

B. Sôi riổi, hào hứng 

€. Trang nghiêm, trầm hùng 

D. Tha thiết, đầm thắm 


3. Bài Ma (hu ngày khai trường được cấu trúc theo hình thức ba) Ni 
nhạc a = b. Em hãy tìm xem đoạn a kết thúc ở nốt nhạc nào, đoạn b kết t 
nốt nhạc nào. Ñ 
4. Hãy cho biết hình tiết tấu dưới đây có ở đoạn 
Mùa thụ ngày khai trường. 
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(*) Đối với các bài tập dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn (A Ác 
một chữ cái có đáp án đúng. 


lúc êm đêm như mặt nước hồ gợn sóng... Tất cả chìm đắm trong tiếng nhạc đẹp đẽ, 
cao thượng. 

Cô con gái của chủ nhà thực sự hối hận vẻ tiếng cười khiếm nhã hôm trước 
của mình. Bởi vậy, khi Su-be đàn đến chỗ do tiếng cười của cô gái mà ông phải bỏ 
đở lần trước, bất chợt cô ta oà khóc nức nở. 

Su-be sững người, ông ngừng ngay cuộc biểu diễn, rồi ấp úng thốt lên câu gì 
đó và hấp tấp... chào từ biệt mọi người. Lần này thì không phải vì tự ái mà bởi vì 
ông quá xúc động trước tình tiết đặc biệt như thế. 

Về nhà, Su-be ôm đầu nghĩ ngợi. Càng nghĩ, ông càng thấy tội nghiệp cô 
bé. Phải chăng số phận đã ngăn không cho cô bé được nghe trọn vẹn chương 
cuối của bản G¿ưo hưởng số 8 Vậy thì từ nay về sau, xin đừng ai nghe chương 
ấy nữa. Su-be lặng lẽ xé nát tổng phổ của chương nhạc cuối và ném vào lò sưởi. 

Bản nhạc từ đó có cái tên Giao hưởng bỏ đở, chỉ có hai chương, mà thông 
thường một bản giao hưởng phải bao gồm ba hoặc bốn chương nhạc mới là đây đủ. 


(Theo bài viết của Trần Hoàng Giang) 


Tiết 2 
~ Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường 
— Tập đọc nhạc (TĐN) : TĐN số 1 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
1. Hãy hát thuộc bài Mùa thu ngày khai trường, kết hợp đánh nhịp ội : 


2. Trong bài TĐN số 1 — Chiếc đèn ông sao, có những tên nốt gì ? Hãy sá 
xếp lại thành một thang âm từ thấp lên cao rồi ghi lên kimôub 


3. Có bạn chép nhạc bài TĐN số 1  CW 
vạch nhịp. Em hãy giúp bạn bổ sung các vạc 


=^‹ 


4. Trong giai điệu dưới đây của bài TĐN số 1 — Chiếc đèn ông sao : 


khoảng cách giữa nốt nhạc thấp nhất và cao nhất tạo thành quãng mấy ? 


A. Quãng 2 : B. Quãng 4 
€, Quấng 6 D. Quãng 6 
5. Hãy viết lên khuông nhạc các nốt nhạc cho đúng với lời ca dưới đây trong bài 
TĐN số 1 - Chiếc đèn ông sao : | 
_== = 
—— 
«› 


Tùng rỉnh rỉnh rỉnh rỉnh tùng rỉnh rỉnh. Ánh 


sao Bác Hồ toả sáng nơi 


THÔNG TIN ÂM: 


Bài TĐN số 1 —- Chiếc đèn ông sao 1n tron) 
Chiếc đèn ông sao dưới đây. , 


".. `... “”. ”.zz, ) .—.= = 
ệ/ =.=. S.==== Ä Số 
hát vang vang Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hơan, 
h =.= TT 
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Tùng rính rính tùng tùng tùng rính rính, Đây ánh sao vui chiếu 
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- Lm n=ts===exe..=. 


sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi. : . 
..sáng nơi nơi. 


Tiết 3 


~ Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường 
~ Ôn tập Táp đọc nhạc : TĐN số 1 
~ Am nhạc thường thức : Nhạc sĩ 


là một người giàu nghị lực và cũng đấy hoài bão). Chính lúc này đây, nâm trên 
giường bệnh, Thanh Hải vấn gắng sức viết cho xong tập trường ca 2É: thúc 
người ở lại, Thấy vậy, Trần Hoàn nói nhỏ với bạn : 

~ Thôi, Hải ơi, hãy nghỉ đi ! Đừng suy nghĩ nhiều và thức đêm mà sẽ ánh 
hướng tới sức khoẻ đó. 

~ Cảm ơn anh, nhưng cuộc sống có ngừng phút nào đâu và cảm xúc cũng 
không ngưng đọng lại. = Thanh Hải đáp lại. 

Thanh Hải khẽ nói trong hơi thở gấp gáp, yếu ớt : 

~ Nhớ mãi tấm gương của Ô-xtơ-rốp-xki đến lúc bại liệt mà vẫn còn viết 
được Thép đã tôi thế đấy, thì công việc mình làm có thấm tháp chỉ anh. 

Trân Hoàn xúc động cúi xuống nám chặt đôi bàn tay gầy guộc của Thanh Hái, 
đứng lặng đi hồi lâu, nhìn rõ vào đôi mắt của nhà thơ như muốn kiếm tìm cái gì đó 
nơi xa xăm. Lòng bùi ngùi xúc động, tríu nặng suy tư, bởi linh cảm như báo cho 
ông biết đây có thể là lần gặp cuối cùng giữa hai người bạn tâm đác đã nhiều nâm 
gắn bó trên chiến trường Trị Thiên ~ Huế đầy gian nan, thử thách. 

Con người ta không một ai có thể vượt qua được định mệnh và cái ngày xót 
xa, đau buồn nhất đã đến. Ngày 15/12/1980, chị Thanh Tâm, vợ nhà thơ, nước mát 
giàn giụa chạy đến gặp Trần Hoàn báo tin dữ ; Thanh Hái đã qua đời. Một nhà thơ 
đang độ chín, có nhiều hứa hẹn trong sáng tác thơ văn đã vĩnh biệt chúng ta đi vào 
cõi vĩnh hằng, đúng vào tuối 50... 

Trần Hoàn cùng đông đảo bạn bè, người thân tiến đưa lính cữu nhà thơ về nơi 
an nghỉ cuối cùng tại khu vườn của gia đình nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu ở 
dốc Nam Giao - Thành phố Huế. 


Mưa xối xả, đoàn người đưa tang đứng kín cả khu vườn. Trần Hoàn đọc lời 
điếu trong nước mưa và nước mát. Nhà thơ Quang Hà và chị Thanh Tâm đưa cho 
Trần Hoàn một trong những bài thơ cuối cùng của Thanh Hải, bài Một mùa xuân 
nho nhỏ. Trân Hoàn mắt nhoà lệ, đọc ngay bài thơ trong buổi lễ truy điệu nhà 
thơ cho mọi người cùng nghe. Cả khu vườn, hình như cây cối cũng im phăng phác 
= láng nghe từng câu, vo chữ của bài thơ. Khi To Hoàn đọc vừa dứt lời đoạn 


Tiết 4 
Học hát : Bài Lí đĩa bánh bò 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Trong câu hát mở đầu bài Lí đĩa bánh bò : 


Hai tay bưng dĩa í a - bánh bò. 


tiếng hát nào có âm thanh cao nhất 2 

A. bưng B. đĩa € D¡ Da 

2. Trong các bài hát dưới đây, bài nào là đân ca Nam Bộ ? 
A. Đi cấy B. Lí cây đa 
C. Cò lả D. Lí cây bông 

3. Bài Lí đĩa bánh bò có tính chất âm nhạc như thế nào ? 
A. Hùng tráng, chắc khoẻ B. Vui tươi, hóm hỉnh 
C. Trữ tình, tha thiết D. Nhẹ nhàng, sâu lắng 

4. Viết tiếp lời ca của bài Lí đĩa bánh bò vào chỗ trống : 


`... j0/10) [11/141117/14111224151/7101540001711051111)1005 0. \ 1111/10 08186111231 4x sác 
5. Có người đặt lời mới cho bài dân ca Lí đĩa bánh bò với nội dung khá ngộ 

nghĩnh như dưới đây. Em hãy hát các câu hát đó theo giai điệu của bài Lí đĩa bánh bò. 
Lạnh chanh bưng lấy í a bát canh. 


_ Hoá ra bát chè, ôi chao nóng quá, vấp phải hòn đá bắn tung ra nhà. 


Ể 


BÀI ĐỌC THÊM 


Đâu rồi những điệu hát ru ? 


Những câu hát ru quen thuộc dưới đây, chắc hẳn nhiêu người biết đến : 


Gió mùa thụ ẹ FH cðn ng, 
Năm canh chày thức đủ năm canh. 
(Dân ca Nam B@) 


Rut em em ngủ cho ngoan, 
Để mẹ đi chặt cây chuối nơi Xa. 
(Dân ca Xơ-đăng) 


Có thể nói, bất kì một dân tộc nào trên thế giới cũng có hát ru. Đặc biệt ở nước 
ta, mọi vùng miền, khắp nơi đều có những âm điệu hát ru êm ái, nhẹ nhàng, trì 
mến. Hát ru là một lối hát truyền thống dùng để ru chỏ con, cho em ngủ. Tất nhiên, 
ở mỗi dân tộc, hát ru có khác nhau nhưng đều có một điểm chung là : các giai điệu 
hát ru đều du dương, êm dịu, thể hiện tình cảm yêu thương tha thiết của mẹ, của chị 
đối với em bé. Cùng với bàn tay nâng niu võ về, trong nhịp liệt: đu đưa, tiếng hát m 
đã đưa em bé vào giấc ngủ ngon lành. 

Hát ru thường nghe thấy trong đêm khuya thanh vắng hay những buổi trưa hè. 
Trong không gian như vậy, hát ru chẳng những có tác dụng ru cho trẻ thơ ngủ mà 
còn như dòng sữa gieo mầm, nuôi dưỡng tâm hồn âm nhạc dân tộc, giáo dục tình 
cảm trong sáng và phẩm chất tốt đẹp cho con người từ khi mới ra đời. 


Nội dung hát ru là những bài ca giản dị, chất phác, không cầu kì ở ngôn từ 


nhưng chứa chất nhiều nỗi niềm, tâm sự thật phong phú của người mẹ. Hát ru : 


chính là độc thoại của người mẹ bằng âm nhạc. Hát ru chính là những khúc ca. 

điệu nhạc đâu tiên mà đứa trẻ được nghe trong đời. Ở đó, trẻ được sưởi ấm bằng 

tình thương yêu, âu yếm của người mẹ, người chị,... 

Nếu như ai cũng chú , gái hát ru, chắc chắn truyền thống tốt “ đó sẽ trở lại 
I ni 7Ìi dậy tâm hồn, tình 


uy Quyền) 


| 


Tiết 5 


= Ôn tập bài hát : Lí đĩa bánh bò 
= Nhạc lí : Gam thứ, giọng thứ 
= Tập đọc nhạc : TĐN số 2 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trong hai gam viết dưới đây, gam nào là gam thứ 2 


I HI IH IV V VỊ VI VIHHI(I) 


H [II IV N2, AYy) ÓC (Ái VIH (ID) 
2. Hình tiết tấu dưới đây xuất hiện mấy lần trong bài TĐN số 2 - Trở về 


Šu-ri-en-tô ? 
12 )2)2)2)21JJ08- 
A. Một lần _ —B,Hai lần ' 
C. Ba lần _ D. Bốn lần 


3. Trong giai điệu mở đầu bài TĐN số 2 - Trở về §u-ri-en-tô : 


" 3= + wN=ax. 2 " 
l 


= này về đường gấp khúc mô tả sự chuyển động vẻ cao độ trong giai điệu . 
dưới đây của bài TĐN số 2 = Trở về §w-ri-en-tô. Đánh dấu (x) và ghi vị trí các ng . 
nhạc trên đường gấp khúc sao cho nốt La luôn ở trên đường kẻ nằm ngang : 


;_  ..... 


Š. Hãy viết công thức cấu tạo của gam thứ bằng cách ghi kí hiệu __z và \⁄4 
chỉ khoảng cách cung, nửa cung giữa các bậc dưới đây : 


I H THỦ 84 VIT "vNI ” TH {() 


BÀI ĐỌC THÊM . 


Nàng Kiêu trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyên Du 
sử dụng loại nhạc cụ gì ? 

Người đời sau cho rằng cụ Nguyễn Du, tác giả của Truyện Kiêu phải là người 
rất am tường, sành sỏi về âm nhạc cho nên mới có thể viết ra những câu thơ hay 
đến thế khi diễn tả tiếng đàn của Thuý Kiểu. Có bốn lần Kiều đánh đàn, nhưng 
mỗi lần nghe tiếng đàn mỗi khác. 

Lần thứ nhất, Kiều đánh đàn cho Kim Trọng nghe, đó là tiếng đàn của tình 
yêu, của những khúc nhạc yêu thương. Nguyễn Du viết : 

So dân dây vũ dây văn, _ 
Bốn dây to nhỏ theo vân cung thương. 
Khúc đâu Hán Sở chiến trường, 
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau... 


Lần thứ hai, Kiểu đàn cho Hoạn Thư (và Thúc Sinh) nghe. Đó là tiếng đàn của 
sự đau khổ, bất hạnh. Nguyễn Du viết : 
Bồn dây nhưự khóc như than, 
Khiên người trên tiệc cũng tan nát lòng. 
Cùng trong một tiếng tơ đồng. 
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thẩm. 
Giọt châu lã chã khôn cắm. 
Cúi đầu chàng những gạt thẩm giọt Tương. 

Lần thứ ba, Kiều đánh đàn cho Hồ Tôn Hiến nghe, cái đau khổ ở đây lại ghê 
gớm, nặng nề hơn một bậc (đánh đàn cho kẻ giết chồng mình (Từ Hải) nh} 
Nguyễn Du viết : 

Một cung gió thảm mưa sâu, 
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay. 
Ve ngâm vượn hót nào tày, 
Lạt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu. 

Lần thứ tư, Kiều lại đánh đàn cho Kim Trọng nghe, đó là tiếng đàn của tình 

yêu thương, sau 15 năm luân lạc gặp lại nhau. Nguyễn Du viết : 
Phim đồi đời đặt tay tiên, 
Khói trần cao thấp, tiếng huyền gân xa. 
Khúc đâu đâm ấm dương hoà... 
rồi : 
Khúc đâu êm ái xuân tình... 
VÀ : 


Lọt tai nghe suốt năm cung, 


Tiếng nào là chẳng não nìng xôn xao. 
Tất cả những câu thơ trên tự nó đã nói đây đủ rồi. Lấy thơ mà tả nhạc là một 
điều khó. Tả nhiều lần khác nhau và hay thì khó biết chừng nào ! 


Không bàn Mà “êm trị của thơ Nguyễn Dụ, vì | vài cây kỉ nấy người. n đã dùng 
hôr bao 


Tiết 6 
— Ôn tập bài hát : Lí đĩa bánh bò 


— Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 


— Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát 
Hò kéo pháo 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy hát thuộc bài Lí đĩa bánh bò, kết hợp đánh nhịp Ậ : 


2. Bài TĐN số 2 ~ Trở về §u-ri-en-tó viết ở giọng trưởng hay giọng thứ ? 
Nhịp mấy ? 
3. Hãy chép lại bốn ô nhịp đầu của bài TĐN số 2 ~ Trở về S-ri-eH-16. 


=== 
á == 


4. Có bạn đặt lời mới cho giai điệu dưới đây của bài TĐN số 2 ~ Trở về Su-ri-en- 


Mi) 


tô. nhưng còn thiếu ba tiếng : 


Em yêu mến quê hương 


Em chọn ba tiếng nào dưới đây để điển vào chỗ trống cho phù hợp với giai diệu 
của bài hát ? _ 1Ð XNNu 


N@m . 


5. Trong các bài hát dưới đây, bãi nào không phải là sáng tác của nhạc sĩ 
Hoàng Vân ? 
A. Quảng Hinh quê ta ơi 
B, Con chím vành khuyén 
€, km YÊêH I2 em 
D. Km là báng hán nhủ 


BÀI ĐỌC THÊM 


Hiện nay ớ Việt Nam có mấy dàn nhạc giao hưởng ? 


Một là, Dàn nhạc Gíao hưởng Quốc gia Việt Nam, được thành lập nâm 
1959 tại Hà Nội (Dàn nhạc Giao hưởng các nước châu Âu có cách đây gần 3 thế 
kí). Tuy vậy, dàn nhạc giao hưởng của chúng ta đã có những bước trưởng thành 
đáng kể. Dàn nhạc này đã dàn dựng rất nhiều tác phẩm âm nhạc cổ điển của thế 
giới, bén cạnh đó là một số tác phẩm giao hướng (tuy còn non tré) của các nhạc s1 
Việt Nam sáng tác, đá đi biểu diến ở một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, 
Thái Lan, Pháp và mót vài nước khác, 

Hai là, Dàn nhạc Giao hưởng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Dân nhạc 
này đã đóng góp hết sức quan trọng trong việc giới thiệu nhiều tác phẩm nhạc kịch 
và vũ kịch nối tiếng của thế giới đến với cóng chúng Việt Nam, Đặc biệt, những 
nám gần đây, trong chương trình hợp tác với Pháp, Thuy Điền, mỗi năm, dàn nhạc 
này đều cho ra mát khán giá ít nhất một tác phẩm lớn của thế giới do các nghệ sĩ 
nước ngoài phối hợp dàn dựng. 

Ba là, Dàn nhạc Giao hưởng của Học viện Ám nhạc Quốc gía Việt Nam (trước 
đây là Nhạc viện Hà Nói), là nơi tập hợp các giáo sư, giảng viên, các sinh viên âm 
nhạc ưu tú và các nghệ sĩ, đã tham gía nhiều chương trình biểu diến âm nhạc giao 
hướng ở trong và ngoài nước. 

Bốn là, Dàn nhạc Giao hướng tại Thành phố Hó Chí Mính. Đó cũng là một 
đàn nhạc rất mạnh, tuy mới thành lập nhưng đã có nhiều đóng góp cho công chúng 
âm nhạc ở Thành phố Hó Chí Minh đến với âm nhạc cổ điển bác học thế giới và 
một số tác phẩm giao hưởng của nhạc sĩ Việt Nam, 

“—.. (ÓP 2IONNUERSXBNUsftSckelcias sẽ có dàn nhạc 


Ằ. Câu hát "Bạch đương tươi tốt lá xanh cành vươn bên bở" có trong bài hát 
hoặc bài TỒN nào ? 
A. Lí đĩa bánh bò 
B. Bài TĐN số 1 - Chiếc đèn ông sao 
€. Mùa thu ngày khai trường 
D. Quê hương (dân ca U-crai-na) 


CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 
Âm nhạc ở một thành phố bị bao vây 


Học lịch sử thế giới, chắc hẳn các em đã biết cuộc Đại chiến thế giới lần thứ 
hai diễn ra khủng khiếp như thế nào. Năm 1941, quân phát xít Đức tấn công vào 
lãnh thổ Liên Xô (cñ) với thế mạnh như vũ bão. Thành phố Lê-nin-grát (Xanh 
Pê-téc-bua) hoàn toàn bị quân Đức bao vây khắp bốn bề. Người dân và các đơn vị 
Hồng quân Nga, cùng các tập thể, cơ quan trong thành phố chìm trong đói rét, 
lạnh giá. Trong thời kì cực kì gian khổ này, nhiều người đã chết đói, chết rét vì 
thiếu thốn đủ mọi thứ. 

Nhạc sĩ Sô-xta-cô-vích trong bộ quân phục tham gia chiến đấu như mọi công 
dân Xô viết khác đã có mặt ở đó. Trong hầm sâu, dưới bom đạn, nhạc sĩ đã sáng 
tác và hoàn thành ngay ở chiến hào chương I của tác phẩm âm nhạc lớn mang tên 
Giao hưởng số 7 (tức bản giao hưởng Lê-nin-grát). 

Nhưng làm thế nào để có thể biểu diễn được trong hoàn cảnh gay go khốc liệt 
này. Bộ tư lệnh Hồng quân và lãnh đạo thành phố đã hỗ trợ tích cực. Một quyết 
định được đưa ra : triệu tập tất cả các chiến sĩ trong quân đội là nhạc công tập 
trung lại để dàn dựng tác phẩm đồ sộ này. 

Ngày 2/9/1942, buổi trình diễn ra mắt công chúng ở Lê-nin-grát trong khi 
thành phố vẫn bị quân Đức bao vây. Hơn một giờ, âm nhạc của bản giao hưởng 
tuôn trào trên thành phố anh dũng này. Đây là một thời khắc hoàn toàn im lặng. 
Tác phẩm đã nói lên bộ mặt tàn bạo của kẻ thù, tỉnh thần quả cảm, lòng yêu nước 
của quân và dân thành phố, quyết chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng. 

Người chí huy dàn nhạc biểu diễn tác phẩm trong thời khắc lịch sử ấy là nhạc 
trưởng E-li-a-bơ (Eliasberg,), làm việc tại Đài Phát thanh thành phố. Buổi biểu diễn 
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âm nhạc đó là một đòn tâm lí cực mạnh giáng vào những kế hoạch của ké thù phát 
xít Đức lúc bẩy giờ. Chúng tưởng đè bẹp được ý chí của mọi người dán Nụạ, 
nhưng không, tiếng nhạc vẫn át tiếng bom đạn và mọi người vẫn tin tưởng ở tháng 
lợi cuối cùng. 

Các em có biết sau buổi biểu diễn đó chiến sự diễn ra như thế nào không ? 


Pháo bình Xô viết đã đập nát pháo binh kẻ thù. Âm nhạc đã là trợ thú đác lụ, 
cho quân đội Xô viết anh hùng như thế đó. Kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai |¿ 
sự thất bại thảm hại của phát xít Đức, chấc hẳn chúng ta đã rõ. 


Hãy đọc bản tự thuật của nhạc sĩ còn lưu lại trong Viện Bảo tàng Ấm nhạc 
ở Mát-xcơ-va để hiểu một chút về người nhạc sĩ kiệt xuất này : “Tói sinh ngày 
2511211906 tại thành phố Xanh Pê-téc-bua. Hồi nhỏ, tôi không có ý định học nhạc, 
mặc dâu đôi lúc cũng cảm thấy thích. Chẳng hạn, khi hàng xóm chơi nhạc, tói áp 
sát tai vào tường để lắng nghe,... Tôi nghĩ, muốn đánh đàn được thì phải tập dàn 
khổ cực lắm. Tuy vậy, đến năm 1915, mẹ tôi vẫn bắt học đàn pi-a-nó. Tói học rát 
nhanh và đến lúc ấy mới biết là tai nghe và trí nhớ âm nhạc của mình khá nhạy. 
Năm 1919, tôi được vào Nhạc viện, học liên một lúc hai khoa, pi-a-nô và sáng 
tác. Tôi tốt nghiệp khoa pi-a-nô năm 1923 và khoa sáng tác năm 1925. € uối năm 
1927, tôi được Ban Âm nhạc Trung ương đê nghị viết bản giao hưởng chào mừng 
ngày kỉ niệm lần thứ mười Cách mạng tháng Mười...". Kí tên : Sô-xta-có-vích, 
năm 1927. : 

Ghỉ chú : Sô- xta-cô-vích là một trong các nhạc sĩ cận đại lớn nhất của nước 
Nga, có tâm cỡ thế giới, sáng tác đủ các thể loại âm nhạc : từ các bài hát quân 
chúng đến các vở nhạc kịch lớn, từ những khúc nhạc cho các em nhỏ đến các bản 
giao hưởng đồ sộ. Thành công lớn nhất của ông là các tác phẩm giao hưởng, ông 
đã viết tới 15 bản. 

Nhạc sĩ Sô-xta-cô-vích được Nhà nước Liên Xô (cũ) trao tặng Giải thưởng 
Lê-nin,. được SHỆNG Đin sĩ -Viện Tu lâm và rất kho NHÀ hiệu, phần thưởng 

› trăm : về cuộc đời 


Tiết 8 
Học hát : Bài Tưới hồng | 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Trong câu hát mở đầu bài Tuđi hóng : 


VUi sao khi bước trên đường này. 


phách mạnh rơi vào những tiếng hát nào dưới đây ? 
A. vui... bước B. rén ... đường 
C. khi... trên D. sao... này 
2. Trong các bài hát và bài TĐN dưới đây, bài nào có nhịp lấy đà ? 
A. Mùa thu ngày khai trường 
B. Tuổi hông 
C. Hò kéo pháo 
D. TĐN số 1 - Chiếc đèn ông sao 
3. Trong bài 7 uổối hồng, giai điệu của câu hát "Đến trường thân quen vui ngày 
ngày” giống với giai điệu của câu hát nào dưới đây ? 
A. Yêu sao bao tháng năm học trò 
B. Những lời thân thương câu hẹn hò 
C. Tuổi hông đẹp lắm nở thắm trên tay 
D. Khoảng trời bình yên rộng cánh chỉm bay 
4. Trong giai điệu dưới đây của bài Tuổi hồng, quãng rộng nhất giữa hai nốt 
nhạc đứng cạnh nhau là quãng mấy ? 


Š. Viết tiếp lời ca của bài Tuổi hồng vào chỗ trống : 
Vui sao Kt:bướt-trếểnx AC (uốn ca. 


Đến trường 


Tuổi hông bừng sáng 


Khoảng trời 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Nhạc sĩ Trương Quang Lục sinh ngày 25/2/1933, 
quê ở Tịnh Khê (Sơn M?), Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp, nhạc sĩ Trương 
Quang Lục là cán bộ văn hoá, văn nghệ của cơ quan 
Đường sắt Liên khu V. Thời kì này, ông có một số bài 
hát được phổ biến như : Chuyến tàu trăng, Bảo vệ 
hoà bình, Đố cờ, Hoa bên suối,... 

Sau hoà bình năm 1954.,.ông chuyển ra miền Bắc, là 
kĩ sư hoá chất ở Lâm Thao, Phú Thọ. Thời kì này, ông 
đã có những ca khúc được công chúng yêu thích : Cô gái 
Lám Thao, Tiếng hát bên rừng cọ đôi chè, Vàm Cỏ Đông, Hoa sen Tháp Mười... 
và một số bài hát thiếu nhi : XỈz cá mè, Em yêu đàn gà xinh xinh,... 


Sau năm 1975, ông chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh và sáng tác các ca 
khúc : Trái Đất này là của chúng em (thơ Định Hải), Tuổi mười lăm, Màu mực 
tím, Trời Nam thương nhớ, Tiếng hát Chăm bên bờ sông Sài Gòn... 

Ngoài ra, ông còn tham gia viết nhiều nhạc phim, nhạc sân khấu, nhạc múa 
rối, một số bài nghiên cứu dân ca, bài giới thiệu những ca khúc nổi tiếng của các 
tác giả khác,... 


rơng Lao động hạng 
ởng Nhà nước vẻ 
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| ~ Ôn tập bài hát : Tuổi hồng 
— Nhạc lí : Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh 
| — Tập đọc nhạc : TĐÐN số 3 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy trình bày bài Tuổi hồng, kết hợp gõ đệm lần lượt theo các kiểu sau : 
theo phách. theo tiết tấu lời ca. 
2. Hình ảnh nào dưới đây không có trong bài Tuổi hồng ? 
A. Chim bay 
B. Khoảng trời 
C. Hoa phượng 
D. Ánh nắng 


3. Trong giai điệu mở đầu bài Tuổi hồng : 


nốt nhạc đầu tiên (nốt La) là phách thứ mấy của nhịp ‡ ? 
_ A. Phách thứ nhất 
B. Phách thứ hai 
.C. Phách thứ ba 


r1 


¬ 
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— Ôn tập bài hát : Tuổi hồng 
~ Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 3 


— Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều 
và bài hát Báng cáy kơ-nia 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy trình bày bài Tzổi hồng, kết hợp đánh nhịp 4. 


2. Hãy trình bày bài TĐN số 3 — Háy hót, chú chữm nhỏ hay hót, kết hợp gõ 
đệm hoặc đánh nhịp 
3. Trong các bài hát dưới đây, bài nào là sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều ? 
A. Hành quân xa 
B. Đường chúng ta ải 
C. Hành khúc ngày và đêm 
D. Nhạc rừng 
4. Trong câu hát mở đầu bài Bóng cây kơ-nia : 


Trời sáng em làm rấy, thấy bóng cây kơ - nia. 
tiếng hát nào có âm thanh ngân dài nhất ? 


A. trời B. sáng Œ. làm D. rấy 
5. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã dùng chất liệu âm nhạc của vùng miễn nào để 
sáng tác bài Bóng cây kơ-nia ? 
A. Dân ca miền núi phía Bắc 
__B. Dân ca đồng bằng Bác Bộ 


6. Trong giai điệu dưới đây của bài Bóng cáy kơ-nia, quãng rộng nhất giữa hại 
nốt nhạc đứng cạnh nhau là quãng mấy ? 


CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 


Người nghệ sĩ đã "sinh ra" cây kơ-nia 
Bóng tròn che lưng mẹ, 
Về nhớ anh, mẹ khóc. 


Bóng ngả che ngực em, 
Về nhớ anh không ngủ. | 


Rế mày uống nước đâu ? 
Uống nước nguồn miền Bắc. 
(Trích thơ Ngọc Anh) 
Nghệ thuật nhiều khi có những chức năng rất lạ. Ai đó đã nói : "Nhà văn nhạt 
từ đâu đó trong đám đông một con người vô danh và biến họ thành bất tử.". Nhân 
loại được giàu thêm lên những con người bất tử, nhờ có nghệ thuật. Không chỉ 
những con người, còn có khi một xóm làng, một dòng sông, một ngọn núi,.... cả 
đến một cái cây nữa. , 
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Kơ-nia là vậy, thật tầm thường. Hoa nhỏ li tỉ, chẳng hề có hương. Thân thẳng 
đuột, xù xì. Gỗ hạng xoàng, không mạnh mẽ và dẻo dai uyển chuyển như cây tre 
để trở thành biểu tượng tâm hồn dân tộc... 


Nhưng hoá ra thiên nhiên công bằng và chu đáo đã sắp đật đâu vào đấy cả. 
Người lử hành vượt cao nguyên chang chang nắng lửa, tìm đâu ra một chỗ tạm 
đừng chân, trước khi băng tiếp chặng đường dài tít tấp trên những đối tranh 
Tây Nguyên trùng điệp ? Để ý một chút mà xem, ta sẽ thấy thật lạ, hình như cứ vừa 
đúng một quầng đường ngắt hơi, lại gặp một cây kơ-nia tán dày và xanh thắm, 
quanh năm toả bóng mát rất rộng, như một chiếc lọng xanh đứng giữa đất trời. 

Bà con đi làm rây, thường là cả một gia đình đông đủ, có bà cụ già lọm khọm, 
không ai đếm được tuổi, có ông cụ già nhất trông như cây lim trong rừng, râu dài 
đến rốn, có mẹ địu con trên lưng và tất nhiên có con trai, con gái trong bản, buổi 
trưa quây quần bên gốc kơ-nia, nướng một củ sắn, một tảng thịt rừng. 

Cây kơ-nia là vậy. Nó nằm tận trong một góc nhỏ nào đó, khiêm nhường, 
âm thầm như con người Tây Nguyên. Lẩn khuất và khiêm nhường đến nỗi, tôi 
từng sống ở Tây Nguyên hàng chục năm, lăn lộn qua hai cuộc chiến tranh, 
nghe hiểu cũng được dăm bảy thứ tiếng dân tộc ở đây, vậy mà tôi chưa từng 
được biết có một bài hát dân gian Tây Nguyên nào nhắc đến cây kơ-nia. Nó 
nằm sâu, ngủ lim ở đấy, chắc là đã đến hàng ngàn đời nay. Cho đến một 
ngày, có một người đến và hình như trong một lúc, một giây phút xuất thần 
vậy, đánh thức nó dạy. Không phải chỉ cho chính người Tây Nguyên mà cho 
cả đất nước, cả dân tộc. Cả một thời mà mãi mãi không thể quên. Trên đất 
nước ta bây giờ tìm đâu ra được một người không từng nghe nói đến cây kơ-nia, 
không biết cây kơ-nia, dẫu họ chưa từng tận mắt được nhìn thấy nó ? Có lẽ 
nói thế này cũng không quá : Mỗi người Việt Nam hôm nay đều có một cây 
kơ-nia "của mình", rất chung của đất nước và rất riêng của từng tâm sự. 

Hoá ra, nghệ thuật và người nghệ sĩ là vậy, công việc trên đời này của họ là 
thế, họ đánh thức cho ta điều quý báu nhất, tốt đẹp nhất thường lẩn khuất đâu đó 
trong đời sống của chúng ta mà ta thờ ơ, ta vô tâm, ta chẳng hề biết. 


Người nghệ sĩ đã đánh thức dậy, đã "sinh ra" cây kơ-nia, đó là nhà thơ Ngọc Anh. 
j (Theo bài viết của nhà văn Nguyên Ngọc) 
Ghỉ chú : Bài thơ Bóng cây kơ-nia đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nh: 


ạC, 
nh ph I J h‹ nà qu: : 


ng : 


A. Ba lí tang tình mà nghe 

B. Trèo lén trên rẫy khoai lang 
C. Chể tre mà đan sia 

D. Cho nàng phơi khoai 


Tiết 12 


~ Ôn tập bài hát : Hò ba lí 

— Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu - 
Giọng cùng tên 

— Tập đọc nhạc : TĐN số 4 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Có người đặt lời mới cho bài Hò ba !í như dưới đây. Em hãy hát các câu hát 
đó theo giai điệu của bài Hò ba lí. 

Đàn én bay về miền quê thanh bình, vang tiếng hò khoan vang tiếng hò khoan. 
Đồng sông câu hát mênh mang. 
Đàn én bay về miên quê thanh bình, vang tiếng hò khoan vang tiếng hò khoan. 
Đến đây cùng nghe lại. 
Lời hát tang tình, tính tang tang, tính tang, lời hát dịu êm. 
2. Trong một bài hát, ở hoá biểu có ba dấu thăng, đó là những dấu nào ? 

A. Đô thăng, Rê thăng, Mi thăng 

B. Rê ni sế Mi ng Pha xự 


khoảng cách giữa nốt nhạc thấp nhất và cao nhất là quãng mấy ? 
A. Quãng 6 
B. Quãng 7 
C. Quãng 8 
D. Quãng 9 


4. Dưới đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN số 4 - Chữa hót đâu xuán. Đúng 
hay sai ? 
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5. Có bạn chép bốn ô nhịp đâu của bài TĐN số 4 = Chữn hót đâu xuán nhưng 
bị sai một vài nốt nhạc. Em hãy phát hiện và sửa lại cho đúng. 


Tiết 13 


~ Ôn tập bài hát : Hò ba lí 
~ Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
~ Âm nhạc thường thức : Một số nhạc cụ dân tộc 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1, Hình ảnh nào dưới đây không có trong bài #2 ba lí ? 
A, Trèo lên trên rấy khoai lang 
B, Chẻ tre đan sja 
C. Bưng đĩa bánh bò 
D. Phơi khoai 
2, Giai điệu dưới đây có trong bài TĐN số 4 ~ Chứm hót đầu xuân. Đúng hay sai ? 


nốt nhạc ngân dài nhất là ngân mấy phách ? 


A, Ngân I phách B. Ngân 2 phách 
€. Ngân 3 phách D. Ngân 4 phách 
4. Trong các loại nhạc cụ dưới đây, loại nào ra đời sớm nhất ? 


B. Trống 
D. Đàn đá 


6. Loại nhạc cụ nào dưới đây được làm Lừ tre, nứa ? 
A. Đàn trưng 
B. Đàn vi-ô-lông 
€. Đàn pi-a-nô 
D. Đàn ghi-ta 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


1. Công, chiêng 


Cồng và chiêng là tên hai loại nhạc khí làm bằng kim loại (đồng). Công, 
chiêng được gắn liền với các sinh hoạt lễ hội của các dân tộc ở Tây Nguyên và 
dân tộc Mường (Hoà Bình). 

Công và chiêng giống nhau về hình dáng, nhưng khác nhau về ý nghĩa sử 
dụng. Cồng là loại có núm, chiêng không có núm, vì vậy có nơi gọi công là chiêng 
núm, gọi chiêng là chiêng bằng. 

Kích cỡ của cồng, chiêng có nhiều loại, đường kính to, nhỏ khác nhau. Mỗi bộ 
cồng, chiêng có từ 12 đến 18 chiếc. 

Tuỳ theo từng dân tộc và tính chất của buổi lễ mà cồng, chiêng được sử dụng 
tạo hiệu quả khác nhau. Ví dụ trong lễ hội Đâm trâu, tiếng chiêng với tiết tấu 
nhanh, chậm từng đợt, âm thanh trầm đục thôi thúc, đây uy lực. Còn trong lễ hội 
Đua voi, công, chiêng có tiết tấu dồn dập, lúc to, lúc nhỏ, lúc dồn dập, tạo sự phấn 
khích cho đàn voi đua tài. 

Dàn cn, SÂU lên của  a dông! bào my Nguyên khi sử Vua: King kèm theo 


V,—\ 


Năm 2005, UNESCO đã công nhận Khóng gian văn hoá công, chiéng là dị sản 
văn hoá phi vật thể của thế giới, được bảo vệ, chăm sóc và tiếp tục phát triển. 

2. Đàn trưng 

Trưng được gọi theo tiếng Gia-rai, loại đàn này rất phổ biến ở hai dân tộc 
Gia-rai và Ba-na. Các dân tộc khác như Ê-đê, Xơ-đăng cũng có đàn trưng nhưng 
hình thức và cung bậc có phân khác nhau, Trưng được dùng hằng ngày trên 
nương rây, trên chòi canh, sau những lúc lao động. Người Tây Nguyên còn dùng 
tiếng trưng để đuổi con chim, con thú đến phá hoại mùa màng. 

Cũng như k'lông pút, t'rưng gồm các ống nứa to nhỏ, dài ngắn khác nhau xếp 
trên một giá đàn bằng gỗ hoặc tre trúc. Dùng dùi gõ bằng tre hoặc gỗ có quấn vải, 
da, hay cao su để khi gõ âm thanh ấm và êm. 

Màu âm trưng trong sáng, ở một số âm thấp có tính trầm hùng. Âm thanh 
nghe đầy đặn và vang. Đàn t”rưng diễn tả những bản nhạc vui tươi, sôi nổi. Có khi 
được hoà tấu với đàn k”ní, hoặc công, chiêng gợi không gian bao la, hùng vĩ của 
núi rừng. 


Tiết 14 


Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy trình bày bài TĐN số đe: Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót và bài TĐN 
số 4 — Chỉm hót đầu xuân, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
_2, Nội dung của bài Tuổi hồng nói về điều gì ? 
A. Ước mơ và tình cảm của tuổi học sinh 
B. Tình yêu quê hương, đất nước 
C. Tình cảm của học sinh đối với thầy, cô giáo 
D. Kỉ niệm về trường cũ 


Š-BT ÂM NHẠC § -A 33 


3. Bài Hỏ ba lí là đân ca của vùng miền nào ? 


ja 2A0/46 B. Nam Bộ 


Mu D2 ào xà 
4. Giai điệu dưới đây có trong bài hát nào ? 


— —øg——gø-—-- 


A. Màa thu ngày khai trường B. Lí dĩa bánh bò 
C. Tuổi hông D. Hò ba lí 


S. Viết một số thông tin vào chỗ trống vẻ bài Tuổi hồng và bài H ba lí : 


Hò ba lí 


Tuổi hồng 


Viết bốn tiếng hát 
mở đầu ø1-...................-...|---.-. 727 nay 


Số lượng những tiếng 
hát luyến có trong bài | T.¬ CC 2c cŸŸŸỶŸẽerằễe 


Tiết 15 
Ôn tập 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Bức ảnh bên phù hợp với 
nội dung của bài hát nào ? 


A. Tiếng chuông và ngọn cờ 
B. Đi cấy 

C. Ca-chiu-sa 

D. Tuổi hồng 


2. Trong giai điệu kết thúc bài M#tùø /hu ngày khai trường : 


nốt nhạc ngân đài nhất là ngân mấy phách ? 

A. Ngân ] phách 
B. Ngân 2 phách 
€. Ngân 3 phách 
D. Ngân 4 phách : 

3. Câu hát "Tưng bay màu khăn thắm, rực rỡ trên vai em" có trong bài hát nào ? 
A. Mùa thu ngày khai trường 
B. Lí đĩa bánh bò 
C. Tuổi hông 
D. Hồ ba lí 

4. Bài hát nào dưới đây viết ở nhịp 4 ? 
A. Mùa thu ngày khai trường 
B. Lí đĩa bánh bò 
C. Hò ba lí 
D. Tuổi hông 

5. Nối tên bài hát cho đúng với tên tác giả (hoặc xuất xứ) : 

Tên bài hát Tên tác giả (hoặc xuất xứ) 


3. Bài TDN nào dưới đây viết ở giọng Đô trưởng ? 
A. Bài TĐN số 2 ~ Trở về Su-ri-en-tô 
B. Bài TĐN số 3 ~ #ấy hót, chú chim nhỏ hay hót 
C. Bài TĐN số 4 ~ Chửm hót đầu xuán 


4. Bài TĐN nào dưới đây được viết ở nhịp 4 ? 

| A. Bài TĐN số 2 ~ Trở về Su-ri-en-tô 

B. Bài TĐN số 3 ~ Hấy hót, chú chim nhỏ hay hót 
€. Bài TĐN số 4— Chữm hót đầu xuán 


5. Hãy so sánh một vài đặc điểm giữa bài TĐN số 2 ~ Trở về Su-ri-en-tô và bài 
TĐN số 3 — Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống : 


TĐN số2~ TĐN số 3 ~ Hãy hót, 


Trở về Su-ri-en-tô chú chim nhỏ hay hót 


Tiết 17 
Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1, Hãy viết tèn bài hát vào chỗ trống cho phù hợp với lời ca của bài hát đó : 


Bài hát 


Khoai lang ... chế tre .. phơi khoai... 
hò khoan 


Trên đường ... bừng sáng ... khoảng trời .. 
mùa hoa ... thân thương ... Đình yên 


2, Có bạn đặt lời mới cho cau hát mở đầu bài TĐN số 3 - ấy hót, chú CÁ 
nhỏ hay hót, nhưng còn thiếu hai tiếng : 


Em hát dưới ngôi trường 


Em chọn hai tiếng nào dưới đây để điển vào chỗ “Lân cho phù hợp với giai 
điệu của bài hát ? 


A. thân yêu 
B. nhỏ xinh 
C. bốn mùa 
D. yêu dấu 


3. Trong các bài hát dưới đây, bài MT hôn; tác của nhạc sĩ Phan 
Huỳnh Điểu ? 3 Mư 


| 
_ 
| 


- 4. Câu hát "hư câu hát tiếng mẹ ru dịu êm" có trong bài hát nào ? 
A. Tuổi hồng 


B. Mùa thứ ngày khai Irường 
€. Hò ba lí 


Ð. Một mùa xuân nho nhỏ 
5. Nối tên bài hát, bài TĐN:cho đúng với tên tác giả (hoậc xuất xứ) : 


Tên bài hát (hoặc bài TĐN) Tên tác giả (hoặc xuất xứ) 


Nguyễn Đình Tấn 


Tuổi hồng 


'TĐN số 4 - Chỉm hót đâu xuân 


6. Nối lời ca cho đúng với tên bài hát (hoặc bài TĐN) : 


Lời ca Tên bài hát (hoặc bài TĐN) 


u ngày khai trường 
. Đà =) ! ' 


- Mùa th 


Đg ý 


Tiết 18 
Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
{. Trong giai điệu mở đầu bài TĐN số 2 ~ Trở về $u-ri-en-tô : 


L† 
—=----h- :.— 
hà SE Sàc]— li = ri = ni 


khoảng cách giữa nốt nhạc thấp:nhất và cao nhất tạo thành quãng mấy ? 


A. Quãng 3 B. Quãng 5 C. Quãng 7 D. Quãng 9 
2. Công, chiêng được làm cùng chất liệu với loại nhạc cụ nào dưới đây ? 
A. Trống B. Mõ, C. Thanh la D. Đàn bầu 
3. Bài hát nào dưới đây là dân ca ? 

A. Mùa thu ngày khai trường B. Lí đĩa bánh bò 
C. Tuổi hông D. Chiếc đèn ông sao 


4. Trong câu hát kết thúc bài Hò ba lí :- 


Cho nàng phơi khoai, khoan hố Bộ 5/50 là hố hò khoan. 
có mấy tiếng phải hát luyến ? 
A. Ba tiếng B. Bốn tiếng C. Năm tiếng D. Sáu tiếng | 
5. Nối tên bài hát cho đúng với tên tác giả : 
Tên bài hát 


6. Viết tiếp lời ca của bài Khát vọng mùa xuân vào chỗ trống : 
Này mùa xuân ơi đến 


c1 1Ã99660964600464645650346099061409040090409004090990900999 9.99944494009906 6s 66 guu 


BÀI ĐỌC THÊM 
Những chuyện lạ về âm nhạc 


— Một nhạc sĩ Bắc Âu thấy rằng âm nhạc có ảnh hưởng tới tóc. Các nhạc 
công chơi đàn dương câm với những bản nhạc du dương làm cho tóc mượt mà, 
những nhạc công chơi vi-ô-lông-xen làm cho tóc mọc nhanh. 


~ Từ trước tới nay chưa hề có một nhạc sĩ vĩ đại nào trên thế giới đặt chân tới 
châu Nam Cực, nhưng ở đó có sông băng mang tên Bách, Mô-da ; vịnh nhỏ mang 
tên Véc-đi, Men-đen-xon ; quần đảo mang tên Glin-ca ; bán đảo mang tên 
Bét-tô-ven. Người ta có cảm giác như châu lục này là quê hương của âm nhạc vậy, 

— Cây xấu hổ, nếu cho nghe nhạc du dương 15 phút vào mỗi buổi sáng thì sau 
ít hôm cây sẽ vươn cao hơn 50% so với bình thường. 

~ Người Ấn Độ thổi kèn để rắn nhảy múa. Thực ra khi nghe tiếng kèn, rắn bị 
kích thích, phát cáu và ngóc đầu dậy (rắn đã bị bẻ hết _= độc). Rắn không có tai, 
chỉ nhận chấn động âm thanh bằng lưỡi. 


~ Người Pháp đã sản xuất loại đồng hồ báo thức bằng tiếng nhạc "thức giấc". 
Đông hồ này vừa dạo nhạc vừa phun nước hoa vào mặt người ngủ.. Nếu người ngủ 
không chịu dậy, đồng hồ sẽ lập tức nhảy-lóc cóc lên bàn. 


— Ở Thuy Điển, người ta chế tạo ống nghe nhạc cho những người đang nhỏ 
răng. Âm nhạc được nghiên cứu cần thận dành .- cho việc này, có tác dụng làn 
cho người bệnh , S00 đau rất nhiều. , 


c¬ 


| Tiết 20 


~ Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuán 
~ Nhạc lí : Nhịp Ế 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số Š 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy hát đúng nhạc và lời ca bài Khát vọng mùa xuán, tập gõ đệm theo 
phách và chú ý nhấn đúng vào trọng âm của nhịp Š. 
2. Nhịp Š có tính chất âm nhạc đặc trưng như thế nào ? 
A. Nhịp nhàng, uyển chuyển 
B. Nhanh, sôi nổi 
€C. Nhanh, mạnh mẽ 
D. Hành khúc 


3. Trong giai Nhi: sabii6ofs 


nốt nhạc ngân dài nhất là ngân mấy phách ? 
A. Ngân 3 phách B. Ngân 4 phách 
C. Ngân 5 phách j... 


Š. Hãy đùng các dấu > và > để đánh dấu trọng âm chính xác vào - s8 AM 
trong bài tập TĐN số § _— Làng tôi dưới đây : 


Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban 


chiểu tiếng chuông nhà thờ rung. Đời đang vui đồng ' 


quê yêu dấu, bóng cau với con thuyển một dòng sông.. 


Tiết 21 
— Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân 
— Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 5 
— Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn 
và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


= —= ———— 
TĐN số 5 = Làng tôi ` 


Nhịp lấy đà 


Nốt Đô (dòng kẻ phụ thứ nhất 
bên dưới khuông nhạc) là nốt 
nhạc thấp nhất 


3. Bài Biết ơn Võ Thị Sáu có tính chất âm nhạc như thế nào 7 


A. Vùi tươi, rộn ràng B. Hùng tráng, sôi nổi 
C. Trữ tình, thiết tha, ngợi ca D. Chậm, nghiêm trang 
4. Trong các bài hát dưới đây, bài nào là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ? 
A. Nhạc rừng : B. Hà Nội - một trái tim hông 
C. Một mùa xuân nho nhỏ D. Làng tôi 


5. Có bạn chép bài TÐN số 5 — Làng zôi nhưng bị thiếu một vài nốt nhạc. Em 
hãy giúp bạn điển các nốt nhạc còn thiếu vào cho đúng với lời ca. 


:———==—=- 


Làng tôi xanh bóng te, từng tiếng chuông ban 


chiểu tiếng chuông nhà thờ rung. Đời đang vui đồng 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sinh ngày 10/3/1929, 
trong một gia đình nghệ sĩ, là Đại tá Quân đội nhân dân 
Việt Nam, đã nghỉ hưu và hiện đang sống tại Hà Nội. 

Ông tham gia cách mạng từ năm 1945 và là một 
trong những nhạc sĩ có số lượng tác phẩm khá lớn, có 
nhiều bài nổi tiếng, được quân chúng yêu thích. Ca 
khúc Cø ngợi cuộc sống mới là sáng tác đầu tay của 
ông viết từ những ngày đâu Cách mạng tháng Tám năm 
1945. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông 
viết Tình vệ quốc, Lúa mới và nhất là Quê em, một 

: "sáng tác rất nổi tiếng vân được yêu thích cho đến tận 
bây giờ. Cả cuộc đời hoạt động âm nhạc, vừa là nhạc sĩ, hoạ sĩ và chiến sĩ, nhạc 
sĩ Nguyên Đức Toàn cống hiến không mệt mỏi và đã cho ra đời những tác 
phẩm có giá trị như : Mời anh đến thăm quê tôi, Biết ơn Võ Thị Sáu, Khâu áo 
gửi người chiến sĩ, Đào công sự, Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương, Bài hát 
người lái xe, Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, Tình em biển cả, Chiêu trên 
bến Cảng, Hà Nội — một trái tim hồng,... 


Âm nhạc của Nguyễn Đức Toàn tươi trẻ, phóng khoáng, trữ tình, mềm mại và 
sâu sắc. Ngoài ra, ông còn viết một số ca khúc cho thiếu nhỉ : Chú mèo con, Bé 
nhè, Em yêu hoà bình,... 

Với những đồng góp cho nghệ thuật, ông đã được Nhà nước trao tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 


Tiết 22 


2. Nội dung của bài Mới đrỡng lên các bạn ơi nói về điều gì ? 
A. Ca ngợi tình bạn, tình thầy trò 
B. Tiếng trống ngày khai trường 
C. Ca ngợi tình đoàn kết của các dân tộc Việt Nam, hướng về cội nguồn 
D. Ca ngợi cuộc sống mới 


3. Trong giai điệu dưới đây của bài Mới trống lên các bạn ơi : 


khoảng cách giữa nốt nhạc thấp nhất và cao nhất tạo thành quãng mấy ? 

A. Quãng 4 

B. Quãng 5 

€. Quãng 6 

D. Quãng 7 

4. Trong các bài hát dưới đây, bài nào là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên ? 

A. Chúng em cân hoà bình 

B. Mái trường mến yêu 


C. Tiếng chuông và ngọn cờ 


D. Mùa thu ngày khai trường 
5, Giai điệu dưới đây phù hợp với câu hát nào trong bài Mới trống lên các bạn ơi ? 


A. Trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam 
B, Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con 
€. Nay triệu cháu con chung tình 
p1 it gốc là eo! 
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~ Ôn tập bài hát : Nới trống lên các bạn ơi 
= Tập đọc nhạc : TĐN số 6 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy trình bày bài Mổi zrống lên các bạn ơi, kết hợp gõ đệm lân lượt theo 
các kiểu sau : theo phách, theo nhịp. 
2. Hãy viết lên khuông nhạc các nốt nhạc cho đúng với lời ca : "May friệu 


cháu con chung tình nước non" trong bài Nổi trống lên các bạn ơi. 


T1 VD técDvCDESGTALAOCCXJOAGSOLUOOCKLOOLC2VOI LYSO3ifEAỢ 7 10c D7 xy91107-Q-/6/1/02Á0C13 + xi C/2zd2xiz80221Ê£ 01 56c0 


3. Trong giai điệu mở đầu bài TĐN số 6 ~ Cj có một trên đời : 


====ỏỗ 


nốt nhạc đầu tiên (nốt Son) là phách thứ mấy của nhịp § ? 
A. Phách thứ nhất 
B. Phách thứ hai 
C. Phách thứ ba 
D. Phách thứ tư 


4. Trong bài TĐN số 6 - Chỉ có một trên đời, có những tên nốt gì ? Hãy sắp ` 
xếp lại thành một thang âm từ thấp lên cao rồi ghi lên khuông nhạc. 


§. Nội dung của bài TĐN số 6 = Chí có một trên đời nói về điều gì ? 
A. Thiên nhiên 
B. Mái trường 
C. Tình mẹ con 
D. Tình bạn 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Bài TĐN số 6 ~ Chỉ có một trên đời được trích từ bài Chỉ có một trên đời 
đưới đây. 
; Nhạc : TRƯƠNG QUANG LỤC 
Nhẹ nhàng - Tình cảm Lời : Dựa theo ý thơ Liên Xô (cũ) 


== —— 
 ——=== E——= 
[EESEESĂE DI EX-TÍ IE)TES” LC-SSỊsmSSRE=S Ea SEl 


— ò3 Riêng Mặt Trời chỉ có một mà thô. Và mẹ 
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— Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi 
— Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
— Âm nhạc thường thức : Hát bè 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy hát đúng nhạc và lời ca bài Nổi trống lên các bạn ơi, tập 8Õ phách 
và tập hát diễn cảm. 


2. Trong giai điệu dưới đây của bài Nổi trống lên các bạn ơi : 


nốt nhạc ngân dài nhất là ngân mấy phách ? 
A. Ngân 3 phách B. Ngân 4 phách 
€. Ngân 5 phách D. Ngân 6 phách 


3. Có bạn chép nhạc hai câu đầu của bài TĐN số 6 — Chỉ có một trên đời 
nhưng bị sai một vài nốt nhạc. Em hãy phát hiện và sửa lại cho đúng. 


4. Trong các bài hát dưới đây, È 


§. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào gọi là hát bè 2 
A. Hai người hát một giai điệu cùng cao độ 
B. Hai người hát một giai điệu nhưng cao độ cách nhau một quãng 3 
€. Ba người hát một giai điệu cùng cao độ 
D. Một tốp hát một giai điệu cùng cao độ 


CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 


1. Tốc độ sáng tác kì lạ của Mô-da 

Mô-da — nhạc sĩ thiên tài của nhân loại có tốc độ sáng tác nhanh một cách kì 
lạ. Có thể nói là nhanh như chớp. Đây vừa là một huyền thoại, vừa là một thực tế. 
Trong năm cuối cùng của cuộc đời, ông đã soạn bản Lø Clemenza di Tito (mới đây 
được xếp vào kiệt tác âm nhạc) trong 1§ ngày. Cũng năm đó, ông viết ba bản giao 
hưởng cuối cùng chỉ trong có 5 tuần. Trong 5 tuần này, ông còn viết một số bản 
xô-nát và các ca khúc. 

Sáng tác của Mô-da cũng thật khác người. Chỉ có khúc dạo đầu Đông Gioăng 
là ông viết một mạch ở trên giấy. Ngoài ra, ông còn viết lên bất cứ cái gì khi gặp 
cảm hứng (như : khăn trải bàn, phong bì viết thư, giấy vụn,...) nhưng đó chỉ là 
những khúc nhạc ngắn, thường là các giai điệu cho vi-ô-lông, ca khúc hay phối âm 
cho đàn công-tơ-bát,... 

2. Về cái mũi của Mô-da 


Một hôm, Mô-da gặp người bạn cũng là nhạc sĩ ở một khách sạn nọ. Mô-da nói : 


— Tôi sẽ sáng tác ngay một khúc nhạc. Nếu anh chơi trên đàn pi-a-nô được, tôi 
sẽ bỏ tiền ra mua ngay mười chai rượu vang, chúng ta cùng uống. Ngược lại, nếu 
anh không chơi được, mà tôi chơi được, anh phải bỏ tiền ra mua. Đồng ý chứ ? 

— Đồng ý ! — Người bạn đáp lời. 

Mô-da ngồi và viết ngay một khúc nhạc rồi đưa cho anh bạn. Anh này ngồi 
vào đàn và chơi được một đoạn rồi kêu lên : 

~ Trời ơi ! Chỗ này sao mà chơi được. Hai 
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Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Nôi tên bài hát cho đúng với tên tác giả (hoặc xuất xứ) : 
Tên bài hát Tên tác giả (hoặc xuất xứ) 


2. Hình tiết tấu đưới đây phù hợp với loại nhịp nào ? 


Bị on 0) 0 s04 xec ae) 2a4)1s)) v4) cd) sai gIỊP 


A. Nhịp 4 
B. Nhịp 4 
Nên”) HN 


4. Hình tiết tấu đưới đây có trong bài TRN nào ? 


J2 1) )/2)2)11 


A. Bài TĐN số 3 ~ /ấy hót, chú chúm nhá hay hót 
B, Bài TĐN số 4 ~ Chứm hZ; đầu xuán 
C. Bài TÐN số 5 ~ /,2/z¿ /2¡ 
D. Bài TĐN số 6 ~ Chỉ c¿ một trên đời 
5. Hãy viết tên bài hát vào chỗ trống cho phù hợp với lời ca của bài hát đó ; 


Cáy rừng ... muôn hoa ... YÊn VHÍ ... tuổi thơ 


,.. niớn thiếu 


Nước non ... một nhà ... v tay ... điệu múa... 
tình thươfIg 


6. Hãy viết lời ca cho đúng với các nốt nhạc cúa bài TĐN số 6 — Chỉ có một 
trén đời dưới đây : 


§. Trong giai điệu kết thúc bài Ngói nhà của chúng ta : 


=== 


nốt nhạc ngân dài nhất là ngân mấy phách ? 


A. Ngân 2 phách 
B. Ngàn 3 phách 
€., Ngân 4 phách 
D. Ngân 5 phách 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Nhạc sĩ Hình Phước Liên sinh ngày 19/1/1954 
tại Ninh Hoà, Khánh Hoà. Ông sáng tác âm nhạc từ 
năm 1972 và đã có rất nhiều ca khúc cho người lớn, 
La thiếu nhi. Ngoài ra, ông còn viết nhạc cho múa và 
sân khấu. 

Nhiều ca khúc của Hình Phước Liên được phổ biến 
khá rộng rãi : Cáy đàn ghi-ta của LốI-ca, Đêm qua đò 
nhớ Trương Chỉ, Em bé Hi-rô-si-ma,... Nhiều tác phẩm 
của ông đã được tặng giải thưởng trong các cuộc thi 
sáng tác ở trung ương và của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 
như : Với biển mùa hè, Chú bò nhỏ và bác tàu lửa, Lấp lánh Cam Ranh, Ngày mai 
lên sao Kim, Nắng vàng trên tháp cố,... Đặc biệt, bài Năm 2000 cửa chúng em được 
bình chọn !à một trong 50 bài hát thiếu nhỉ nay nhất thế kỉ XX ở Việt Nam đo Báo 
Thiếu niên Tiền phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Khoa giáo — Đài Truyền hình 
Việt Nam, Ban Âm nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức năm 2000. 


Nhạc sĩ Hình Phước Liên làm công tác văn hoá lâu năm thuộc Sở Văn hoá - 
Thông tin tỉnh Khánh Hoà. 
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~ Ôn tập bài hát : Wgói nhà của chúng ta 
— Tập đọc nhạc : TĐN số 7 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy gõ hình tiết tấu dưới đây. Hình tiết tấu đó phù hợp với câu hát nào 
trong bài Ngôi nhà của chúng ta ? 


1221422112 2ð122221412: 


A. Ngôi nhà chung của chúng ta là Trái Đất màu xanh bao la 

B. Ngôi nhà chung của chúng ta là Trái Đất màu xanh hiển hoà 

C. Mặt Trời lên cho l2 nắng mai và biển luôn ngân nga sóng reo 

D. Dòng sông trắng cánh rừng xanh dệt nên những bức tranh đẹp xinh 


2. Trong giai điệu mở đầu bài TĐN số 7 - Dòng suối chảy về đâu : 


nốt nhạc nào xuất hiện nhiều lần nhất ? 
A. Son 
B. Đô 
C1a 
3. Hình tiết tấu dưới đây được di 


đ. Trong bài TĐN số 7 — Dòng suối chảy về đâu có nhịp lấy đà. Nhịp đó chỉ 
có nốt Son móc đơn, vậy còn thiếu mấy phách mới đủ nhịp 3 7 
A. Nửa phách 
B. Một phách 
€. Một phách rưỡi 
D. Hai phách 
Š. Khi chia bài TĐN số 7 ~ Dòng suối chảy về đâu thành bốn câu thì có hai 
câu hoàn toàn giống nhau về giai điệu. Đó là hai câu nào ? 
A. Cầu I và câu 2 
B. Câu 2 và câu 3 
C. Cầu 3 và câu 4 
D. Cầu 2 và câu 4 


BÀI ĐỌC THÊM 


Chiếc đũa chỉ huy của nhạc trưởng 


Báp-tích Luy-li là nhạc trưởng, chỉ huy dàn nhạc của nhà vua Ở =. Pháp, 
Ông gốc là người I-ta-li-a, tính tình nóng nảy và rất sôi động. Mỗi khi bát nhịp, 
ông thường chọc mạnh chiếc gậy xuống nền nhà, mạnh đến nỗi tiếng kéu vang cả 
phòng. Hồi ấy, người nghe thấy vậy cũng bình thường. Có một lần, do mất thăng 
bảng, ông đã chọc chiếc gậy không phải xuống nền nhà, mà lại chọc tp bản chán 
của mình. Vết thương bị nhiễm trùng và sau đó ông chết bởi vết thương ãy. 

Nhà chỉ huy dàn nhạc Spo-rơ (Spohr) (người Đức) là người đầu tiền sử dụng 
đũa chỉ huy tại rạp Ô-pê-ra Phran-phuốc (Francfort). 

Ngày nay, khi xem dàn nhạc giao hưởng biểu diễn, chúng ta thấy Dhạp trưởng 
mặc áo đuôi tôm màu đen, rất lịch sự, đứng quay lưng về phía khán giả. Nhạc 
trưởng có thể nhìn bao quát tất cả nhạc công, với chiếc đũa nhỏ cầm gọn gàng trén 
tay phải để chỉ huy dàn nhạc. 
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- Ôn tập bài hát : Ngôi nhà của chúng ta 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
— Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Sô-panh và bản /hạc buôn 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy đọc lời ca cho phù hợp với tiết tấu dưới đây. Sau khi đọc xong, hãy so 
_ sánh với tiết tấu của câu hát đầu tiên trong bài Ngôi nhà của th ta. 


3/212244 711727111173 tị 


Lớp chúng mình rất rất vui, 
Anh em ta chan hoà tình thân. 
Lớp chúng mình rất rất VHI, 
Như keo sơn anh em một nhà. 


2. Có bạn đặt lời mới cho giai điệu dưới đây của bài TĐN số 7 = Đòng suối 
hảy về đâu, nhưng còn thiếu hai tiếng : 


Vì - một ngày mai tươi . hoà nhịp lời ca "` chung 


họn. "hai tiếng nào dưới đây để điển vào chỗ. Sx cho phù hợp với giai 
bà T, : : 


3. Nhạc sĩ Sô-panh là người nước nào ? 
A. Pháp 
B. Ba Lan 
C. Đức 
D. Nga : 
4. Không chỉ là một nhạc sĩ sáng tác tài năng, Sô-panh còn là một nghệ sĩ xuất 
sắc biểu diễn loại nhạc cụ gì ? 
A. Pi-a-nô 
B. Vi-ô-lông 
€. Ghi-ta 
D. Xen-lô (vi-ô-lông-xen) 
5. Nghệ sĩ đàn pi-a-nô nào của Việt Nam đã đoạt giải nhất trong cuộc thi âm 
nhạc quốc tế mang tên Sô-panh được tổ chức ở Ba Lan năm [980 ? 
A. Tôn Nữ Nguyệt Minh 
C. Nguyễn Hoàng Phương 
B. Nguyễn Bích Trà 
D. Đặng Thái Sơn 


THÔNG TIN ÂM NHẠC 


Nhạc sĩ Sô-panh 
Trong những năm 30 — 40 của thế kỉ XIX, lịch sử âm nhạc thế giới đã được 
mở sang một trang mới bởi sự sáng tạo của ba nhà soạn nhạc vĩ đại là Sô-panh 


anh còn mang 


Jone cuộc đời hoạt động nghệ thuật không dài của mình (ông mất năm 39 tuổi) 
Sô-panh đã sáng tạo ở nhiều thể loại am nhạc khác nhau như : ma-Zua-ka, pô-Ìô-ne, 
¿tuý XÔ-nất, còng-xéc-tô, ca khúc,... Nhưng có ý nghĩa nhất trong toàn bộ sự 
nghiệp sáng tạo nghệ thuật của ông vẫn là những tác phẩm viết cho đàn pi-a-nô 
diễn tấu. Đó là mảnh đất mà Sô-panh thể hiện rõ nhất thiên tài âm nhạc của mình, 
là nơi tạo nên một tên tuổi am nhạc vĩ đại không chỉ ở phương diện tác phẩm mà 
cả ở tài năng biểu diễn xuất chúng của ông. 

„Nhạc sĩ Šô-panh sinh năm 1810. Bố ông gốc là người Pháp nhưng định cư từ 
lầu ở Ba Lan và coi đây là Tổ quốc của mình. Mẹ ông là người Ba Lan. 

Sô-panh sống với gia đình ở Vác-sa-va (thủ đô Ba Lan) từ nhỏ cho đến năm 
20 tuổi. Ngay lúc còn thơ ấu, Sô-panh đã say mê văn học nhưng cùng với đó là nắng 
khiếu âm nhạc được bộc lộ từ rất sớm. Học đàn chăm chỉ và tiến bộ rất nhanh, năm 
§ tuổi, Sô-panh đã có buổi biểu diễn âm nhạc lần đầu tiên trước công chúng. 

Các thầy dạy âm nhạc của Sô-panh đã nhìn thấy ở Sô-panh một tài năng âm 
nhạc, họ tận tình chỉ bảo, đồng thời khuyến khích những sáng tạo riêng của Sô-panh 
có liên quan chặt chế với cây đàn pi-a-nô. 

Năm 18 tuổi, Sô-panh bất đầu ra nước ngoài biểu diễn những sáng tác của 
mình. Ở Đức, Áo, Anh, giới âm nhạc không chỉ đánh giá cao màu sắc dân gian 
sống động trong các tác phẩm âm nhạc của Sô-panh mà còn nhiệt liệt ngợi khen 
phong cách diễn tấu pi-a-nô vô cùng đặc sắc của người nhạc sĩ trẻ. 

Năm 1831, Sô-panh đến Pháp sống và làm việc ở đó cho tới cuối đời. Ở thủ đô 
Pa-ri hoa lệ, tài năng biểu diễn pi-a-nô của Sô-panh được đánh giá là hoàn hảo. 
Ông được coi là nghệ sĩ pi-a-nô xuất sác nhất thời đại và trên thế giới chỉ có một 
đối thủ là Lít-xơ — nhà soạn nhạc Hung-ga-ri. 

Ở Pháp, ngoài sáng tác, biểu diễn, Sô-panh còn dành nhiêu thời gian cho việc 
giảng dạy âm nhạc. 

Tài năng âm nhạc chói lọi của Sô-panh khép lại khi nhạc sĩ chưa đến tuổi 40. 
Ông mất ngày 17/10/1849, tại Pa-ri. Trái tìm của nhà soạn nhạc thiên tài, theo ước 


nguyện trước khi mất của ông, đã được chuyển về Tổ quốc Ba Lan và bảo quản 
trong nhà thờ Thánh Kre-xta (Kresta) ở thủ đô Vác-sa-va. 


(Theo cuốn Các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới của Phạm Lê Hoà — 
Nhà xuất bản Âm nhạc, 2007) 
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Tiết 29 


Học hát : Bài Tuổi đời mênh móng 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy gạch dưới những tiếng rơi vào phách mạch trong câu hát mở đầu bài 
Tuổi đời mênh mông : 


Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng. Trời làm cơn mưa 


2. Trong bản nhạc của bài Tuổi đời mênh mông, ngoài hai dấu thăng ghi trên 
hoá biểu còn sử dụng dấu hoá bất thường. Hãy tìm các dấu đó và đọc đúng tên. 


3. Trong các ô nhịp dưới đây, ô nhịp nào là nhịp nị ? 


4. Bài Tuổi đời mênh mông có tính chất âm nhạc như thế nào ? 
A. Nghiêm trang B. Hùng tráng 
Œ. Vui tươi, hồn nhiên D. Chậm, buồn 
5. Hình tiết tấu dưới đây phù hợp với ba câu hát ngấ ch eacb 


JILClili 


CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC 


Hát châu văn 

Tục truyền rằng bà Chúa Thượng Ngàn vốn là công chúa La Đình, con của 
thân Tản Viên (Sơn Tỉnh) và bà Mị Nương. Nàng La Bình vừa tuyệt sắc, lại có 
nhiều tài nghệ, thường theo cha đi du ngoạn kháp nơi, quyến luyến với CỖ cây, 
trăng gió, làm bạn cùng muông thú chốn rừng xanh. La Bình được các thán cai 
quản rừng núi rất yêu mến. Chẳng những vì nàng ca hát rất hay mà còn dạy cho 
muông thú biết hát múa, leo trèo, ru con, kéo gỗ.... Về sau này, La Bình được 
Ngọc Hoàng Thượng đế ngỏ lời khen ngợi rồi ban cho làm Thượng Ngàn công 
chúa, cai quản tám mươi mốt cửa rừng trong cõi Nam Giao. Trong dân gian, bà 
được tôn làm Mẫu Thượng Ngàn. Đền chính thờ Mẫu là đền Bác Lệ (khoảng giữa 
đoạn đường từ Bắc Giang lên Lạng Sơn, rẽ tay phải chừng 5 — 7 ki-lô-mét). 

Vì phải cai quản tám mươi mốt cửa rừng nên Thượng Ngàn công chúa thường 
du ngoạn, ẩn hiện kháp nơi đây đó. Tiếng hát của Mẫu Thượng Ngàn quyến rũ đến 
mề hồn, ai nghe thấy cũng đều mến phục. Nhân gian đã học được những điệu hát 
ấy. Với những tiếng bổng, tiếng trầm, giọng đục, giọng trong, rồi họ thêm thắt vào 
đó những âm điệu trong thiên nhiên phong phú, dựa theo cảm nhận về phong thuỷ 
núi sông thành những bài hát ca ngợi chúa tiên và sau này hát châu chư vị thánh 
thân. Những điệu hát ấy được truyền tụng mãi về sau, gọi là hát châu văn. 

(Theo Bùi Đình Thảo - Nguyễn Quang Hải) 


Tiết 30 
— Ôn tập bài hát : Tuổi đời mênh mông 
— Tập đọc nhạc : TĐN số 8 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


€, Mùa thụ ngày khai trường 
D. Tưởi hồng 
2. Trong giai điệu mở đầu bài TĐN số 8 ~ Tháy có cho em mùa xuán : 


khoảng cách giữa nốt nhạc thấp nhất và cao nhất tạo thành quãng mấy ? 
A. Quảng 2 B. Quãng 3 
€. Quang 4 D. Quãng 5 
3. Trong bài TĐN số 8 ~ Thây có cho em mùa xuân, có những tên nốt gì ? Hãy 
sắp xếp lại thành một thang âm từ thấp lên cao rồi ghi lên khuông nhạc. Thang âm 
này gồm có mấy âm ? 
4. Trong bài TĐN số 8 — Thầy cô cho em mùa xuân, có mấy dấu luyến và mấy 
dấu nối ? 


5. Hình tiết tấu dưới dây phù hợp với lời ca nào trong bài TĐN số 8 - Thầy có 
cho em mùa xuân ? 


2) J À) gi, 


A. Một bông hông em dành tặng cô 

B. Một bài ca hát riêng tặng thầy 

C. Những món quà bé nhỏ đơn sơ 

D. Nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ 


CÂU CHUYỆN ÂM 


rất thích hát phường vải = dàn ca Nghệ Tĩnh. Ở đó có làng Trường Lưu cũng thuộc 
huyện Nghỉ Xuân, là một trong những làng nổi tiếng về hát ví phường vải. Người 
tạ đi hát vì mê hát nhưng một phần vì mê những người đẹp hát. Trong các chuyến 
đi ấy, Chiêu Bảy chẳng bao giờ vắng mặt. 

Một đêm hát nọ, Chiêu Bảy tình cờ gặp được một cô gái tên là Cúc, người đẹp, 
giọng hát hay, có tài kể chuyện, nhưng chỉ một nỗi là sáp quá thì mà vẫn chưa chịu 
lấy chồng. Chiêu Bảy biết như vậy, liền hát ngay một câu để ghẹo chơi : 

Trăm hoa đua nở mùa xuân, 
Cớ sao Cúc lại muộn mằn về thu. 

Chiêu Bảy vờ nói chuyện vẻ hoa, nhưng kì thực là muốn châm chọc rằng các 
cô gái khác đều đã đi lấy chồng, sao riêng cô Cúc lại muộn màng để lỡ thì như 
vậy. Cô Cúc nào phải tay vừa, thoáng nghe qua cô đã hiểu ý tứ của đối phương, 
bèn hát đáp lại rằng : 

Vì chưng tham chút nhuy vàng, 
Cho nên Cúc lại muộn màng về thu. 
Hoa Cúc vốn là loài hoa nở về mùa thu. Cúc nở về thu mới là đang độ mãn 
khai, thế là đúng kì chứ không phải muộn. Câu hỏi cũng khéo mà câu trả lời cũng 
_ rất thông minh, đây ý nghĩa. Chiêu Bảy đành phải lắng sang chuyện khác. 
(Theo cuốn Bài tập nhạc lớp 6 của Trần Cường — 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003) 


“ 


Tiết 31 


~ Ôn tập bài hát : Tuổi đời mênh mông 
~ Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
— Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn 


"* \ _ L ,, * 
+, Trong giai điệu kết thúc bài TIDN số 8 - ƒháy có cho em mua xuắn : 


————— 


nốt nhạc ngân đài nhất là ngân mấy phách ? 
A. Ngân 3 phách 
B. Ngân 4 phách 
C. Ngân Š phách 


D. Ngàn 6 phách 


Ÿ$. Trong các ô nhịp dưới đây, ô nhịp nào không phải là nhịp øi ? 


========- 


4. Trong các từ thường dùng trong âm nhạc dưới đây, từ nào không phải là 
“nhạc không lời” ? 


A. Khí nhạc B. Thanh nhạc 
Œ. Hoà tấu D. Nhạc đàn 


5. Các thể loại âm nhạc lớn như bản giao hướng, bản xô-nát, bản công-xéc-tô 
thuộc lĩnh vực khí nhạc hay thanh nhạc ? 


Tiết 32 
Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hình tiết tấu dưới đây có trong bài hát nào ? 


§22|J2Đ122212%2214127 


A. Tuổi đời mênh mông 
B. Ngôi nhà của chúng ta 
C. Nổi trống lên các bạn ơi 
D. Tuổi hồng 
2. Hình tiết tấu dưới đây có trong bài TĐN nào 2? 


1l): II) 


A. Bài TĐN số 5 - Làng tôi 
B. Bài TĐN số 6 — Chỉ có một trên đời 
C. Bài TĐN số 7 - Dòng suối chảy về đâu 
D. Bài TĐN số 8 ~ Thầy cô cho em mùa xuân 
3. Hãy so sánh một vài đặc điểm giữa bài TĐN số 7 — Dòng suối chảy về đâu 


Và bài TĐN số 8 ~ Thảy cô cho em mùa xuân bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống : 


TĐN số 7- TĐNsố8- _ 
Dòng suối chảy về đâu | Thây cô cho em mùa xuân 


4. Hãy dọc nhạc, ghép lời bài TĐN số 7 = Đông suối chảy vé đáu và bài “TĐN 
số 8 = Tháy có cho em màa xuân, 

Š. Lời ca đưới đây có thể hát theo giai điệu của bài TĐN số 7 ~ Đỏng suối 
cháy vé đâu. Em hãy hát lên cho đúng. 

anh biệc muôn cây trong nắng mái, gió vi vụ như tiếng đàn. 

Em hắt vang vang trong sớm nay, khúc ca say sưa yêu đời. 

Bạn bè càng nhau vui đến trường, bầu trời mùa xuân Irong sáng. 

Em gắng chăm ngoan mau tiến xa, hát lên khúc ca yêu đời. 


Tiết 33 
Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1, Câu hát "Hoà tiếng ca theo nhịp trống ngân 12t Trong tình thương bao 
la của mẹ Việt Nam" có trong bài hát nào ? 
A. Khát vọng mùa xuân 
B. Nổi trống lên các bạn ơi 
C. Hò ba lí 
D. Mùa thu ngày khat trường 
2. Viết vào chỗ trống tên tác giả (Phạm Tuyên, Vũ Trọng Tường, Hình Phước Liên, 
Trương Quang Lục) cho đúng với tên bài hát : 


Tên bài hát 


Nổi trống lên các bạn ơi 


dc Hi nhi mm nh nh nh ng 


yốt nhạc nào xuất hiện nhiều lần nhất ? 

A. Pha 

B. Son 

C. La 

_D.§i 

____ 4 Bài hát nào dưới đây viết ở nhịp Ế ? 
A. Hò ba lí 
B. Khát vọng mùa xuân 
C. Nổi trống lên các bạn ơi 
D. Lí đĩa bánh bò 


5. Hình tiết tấu dưới đây được dùng cho một câu hát của bài Ngôi nhà của 
chúng ta. Đúng hay sai ? 


à1/)021223122221112: 


ˆ-6. Lời ca dưới đây có thể hát theo giai điệu của bài Lí đĩa bánh bò. Em hãy hát 
cho đúng. 

hhau rộn vang Í a cung đàn. 

Ấy ! Hỡi bạn ta thi đua nhé, hãy cùng nhau hát, hát lên đôi lời. 

afa đôi lời, là lời ca vui í a đôi lời tình tính tang tang, là lời, là lời ca vui 


\  - 


Tiết 34 
Ôn tập 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Viết tên bài hát vào chỗ trống cho phù hợp với lời ca của bài hát đó : 


Bài hát 


Gió lộng ... hàng me ... hoa lam... fự 2) 
ruộng đất... cây trái ... búp non ... biển khơi 


Trái đất ... hiển hoà ... ngân nga ... Đức tranh 


... cánh hoa... ngọn lửa 


2. Hình tiết tấu dưới đây được sử dụng trong bài TĐN nào ? 


1sjx/gj:8luJ= JalMMIb9) 


A. Bài TĐN số l — Chiếc đèn ông sao 

B. Bài TĐN số 2 — Trở về Su-ri-en-tô 

Œ. Bài TĐN số 3 - Hãy hót, chú chữm nhỏ hay hót 
D. Bài TĐN số 4 Chữn hót đầu xuân 


3. Viết tiếp vào chỗ trống tên các dấu thăng trên hoá biểu đưới đây theo đúng 
thứ tự từ dấu thứ hai đến dấu thứ tư : 


Š. Giai điệu dưới đây có trong bài TĐN nào ? 


= 


A. Bài TĐN số Š — Làng tói 

B. Bài TĐN số 6 — Chỉ có một trên đời 

€. Bài TĐN số 7 — Dòng suối chảy về đâu 

D. Bài TĐN số 8 — Thầy cô cho em mùa xuân 


BÀI ĐỌC THÊM 


Hát xẩm là gì ? 

Trong âm nhạc dân gian Việt Nam, các điệu hát xẩm dường như bị chìm lắng 
hơn so với các thể loại nổi tiếng khác như : hát quan họ, hát xoan, hát ghẹo, hát ví 
dặm, hát trống quân, hát ví, hát đúm,... Rõ ràng, hát xẩm là một thứ âm nhạc dân 
dã, đời thường của chính những người dân bình thường — người hát xẩm mù, ở chợ 
hoặc các bến đò, bến xe ngày xưa còn lưu lại. _ 

Nếu ai đã từng được nghe giọng hát xẩm trong phiên chợ Tết ở vùng quê thanh 
bình, yên ả nào đó thì mới thấy hết cái hương vị vừa quen vừa lạ của nó. Môi khi 
đi đến gần chợ, ta nghe thấy tiếng xao xác râm ran, tiếng lào xào trao đổi mua bán 
chen vào nhau, cứ rì rầm bình yên, thoảng rộ lên những tiếng cười, những câu pha 
trò dân dã. Trên nên âm thanh rì rầm, lao xao đó, bỗng nổi lên một giọng hát xẩm 
như được treo lơ lửng trong không gian của một phiên chợ Tết xa xưa năm nào : 


Nợ nần một trả, một vay, 
Nợ trầu anh trả biết ngày nào xong. 
Hõi người đứng ở bên sông ? 
(Cò kí ke, kí cò ke, kí cò ke...) 


m„ 


Tiếng nhị hoà theo một cách thản nhiên mà sao nỉ non, thánh thót len lỏi vào 
lòng người, như trấn tĩnh, nhân nhủ, trách móc,... 
Af làm cho bướm lìa hoa, 
Cho chữ xanh nỡ bay qua vườn hồng. 
Ai đi (thời) muôn đăặm non sông, 
Để ai chứa chất sâu đong vơi đây. 
Cuộc đời ai tỉnh ai say ? 
(Cò kí, cò kí, cò ke...) 

Thân phận của người hát xẩm như ẩn mình trong dòng đời sôi động. Từ tên 
một điệu hát biến thành tên một lớp người nghèo khổ - người hát xẩm mù. Họ 
thường mang một nỗi bất hạnh, sống vất vưởng bằng đồng tiền thưởng của người 
đời hảo tâm cho tiếng hát, tưởng như vô tình, vô cảm, bàng quan, mà nghe ra như 
có vị ngọt, vị đắng, vị chát, vị chua, chất hài, chất bi pha lăn. 

Cái tài tình, đặc sắc của các điệu hát xầm chính là ở đó. Điệu hát xẩm chứa bao 
nhiêu lẽ đời. Nó mềm mỏng, kín đáo nhưng cũng rạch rồi, đúng sai trong sự khen 
chê nhân hậu, khoan dung,... Lúc khuyên giải, trách móc, lúc trào lộng, bâng quơ, 
khi giận hòn, nhắn nhủ. Người hát cứ thản nhiên một cách vu vơ. Người nghe cứ lơ 
đãng một cách vô tình, hoặc "giả vờ" như không nghe, không nhận, tưởng như mình 
không dính líu liên quan. Nhưng mọi thông tin trong nội dung mỗi lời ca đều được 
truyền — được nhận đầy đủ. Cái phân ẩn chìm bóng bẩy đó chính là cái duyên thầm, 
cái sâu sác, cái cuốn hút của điệu xẩm dân gian. 

Nếu như ca trù chiếm lĩnh một tầm cao trí tuê, mang tính bác học, được các 
bậc tài danh tạo nên thì những lời ca mộc mạc của các điệu hát xẩm cũng đã đạt 
tới một mức độ thâm thuý Hoà âm nhạc dân gian Việt Nam, do cung cách biểu 
hiện độc đáo của nó. 


Hiện nay, người ta đang ghi lại và phục hồi những điệu hát xẩm, với những lời 
ca cả cũ và mới cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, không nên dễ 
dãi vô tình mà viết ra những lời ca mới thừa thãi, vô duyên, thô thiển, làm cho cái 
hồn hát dong vốn tươi xanh trở nên tàn úa. 


Tiết 35 


Ôn tập 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Câu hát "Eym và lá tưng tăng như loài chim đến và đã hát giữa phố nhà" 
có trong bài hát nào ? 
A. Ngôi nhà của chúng ta 
B. Tuổi đời mênh mông 
C. Nổi trống lên các bạn ơi 
D. Khát vọng mùa xuân 


2. Hãy gõ hình tiết tấu dưới đây. Hình tiết tấu đó được dùng trong bài hát nào ? 


_ miminniipie 


A. Khát vọng mùa xuân 


B. Mùa thu ngày khai trường 


.C. Tuổi đời mênh mông 
——_D Lí đa bánh bò 
,Ì 3. Hãy đọc giai điệu dưới đây. Giai điệu đó có trong bài TĐN nào ? 


4. Giai điệu dưới đây có trong bài TĐN số 5 - Làng rồi. Đúng hay sai ? 


Tên bài hát 


Nổi trống lên các bạn ơi 


C20311 5G4g 260 20020202202 12/22G4-1 1s xcz c<2<x)/2z2 xxx xuayád 


Mùa thu ngày khai trường 


CÁ 1512210220126 szcccdac2d16i2GG2/1260C0124254G/712294/-2-1Có x22 cà X4 


Khát vọng mùa xuân 


hố in na 


Ngôi nhà của chúng ta 


6. Trong câu hát kết thúc bài Tuổi đời mênh mông : 


Em về giữa thiên nhiên em cười, em nói. Như sóng đùa biển khơi. 


tiếng hát nào có âm thanh cao nhất 2 


át, Tản Đà, gắn 
2 át. Tản Ị 
Trứ. Cao Bá Quá 
ẫn Công Trứ, Cao \ững người 
# ta như ; Nguyễn Công Bính,... đều là nhữn; 
` ân nước t¡ ắ = tá sành sởi. 
Nhiều đanh nhân = "hụng, nhà thơ Nguyễn hững khán giá sanh s‹ 
à vàn Vũ? Tòng p1iÐI : : :ách là nh h ¿ 
đây bơn là nhà VI à gân bó cùng ca trù với tư các JNESCO đã công nhận ca 
Mộ gan, ng và gi . ừa qua UNEI : 5 đủ thấy 
am hiểu, tỉnh thông An hoá của đân tộc. Vừa qt khẩn cấp. Điều đó đi 
¡ sản văn hoi ¡ cần bảo ve khá 
ù là một đi sảr Kiệ: ' giới cân bảo về 
Ca trù là mẹ ¡ vật thể của thế øi 
á phi vật t ào tôn biết bao ! 
¡ sản văn hoá P . à bảo tồn bi 
trù là di s ù đáng được trân trọng và b 
iấ trì của ca trù h 
giả tTỊ cũ 


6 NÙy UÂN 
ELg nHỆ HỘ, M AI y 
Ã) VÀ Hếy BÀI TWvy 


Tiết 12 Ôn tập bài hát : //ð ba /í 
Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Giọng cùng tên 
Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
Tiết 13 Ôn tập bài hát : 7ò ba lí 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
Âm nhạc thường thức : Một số nhạc cụ dân tộc 
Tiết 14 Ôn tập. 
Tiết 15 Ôn tập 
Tiết 16 Ôn tập 
Tiết 17 Ôn tập 
Tiết 18 Ôn tập 
Tiết 19 Học hát : Bài Khát vọng mùa xuân 
Tiết 20 Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân 
Nhạc lí : Nhịp § 
Tập đọc nhạc : TĐN số 5 
Tiết 21 Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 5 BÀ \ 
Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát 
Biết ơn Võ Thị Sáu »: 
Tiết 22 Học hát : Bài Nổi trống lên các bạn ơi 


Tiết 23 Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi 


29 


31 


46 
48 


50 


S2 
54 


Chịu trách nhiệm xuất bản :` Chủ tịch Hội đồng Thành viên MẠC VĂN THIỆN 
Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS. VŨ VĂN HÙNG 


Tổ chức bản thảo Uỷ viên Hội đồng Thành viên kiêm Giám dốc Công ty CP DVXB Giáo dục Hà Nội 
và chịu trách nhiệm nội dụng : PHAN XUÂN THÀNH 
Phó Tổng biên tập PHAM THỊ HỒNG 


Biên tập lần dẫu và tái bản : LÊ THỊ HỒNG VẬN 
Biên tập kĩ thuật : NGUYÊN THÀNH TRUNG 
Trình bày bìu : QUỐC VĂN 
Sửa bản in : LÊ THỊ HỒNG VÂN - VŨ MINH HẢI 
_ Chế bản : CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 


Công ty Cổ phản Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội và Công ty Cổ phán Đáu 
tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội — Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giữ quyền 
công bố tác phẩm. 


BÀI TẬP ÂM NHẠC 8 
kẻ Mã số: J0 H6, 


VƯƠNG MIỆN KIM GƯƠNG 


MIUẬN GIIUONG HỒ GIIÍ MINHI CHẤT LƯỢNG Quốc †£ 
SÁCH BÀI TẬP LỚP 8 
1, Bài tập Ngữ văn 8 (tập một, tập hai) 8. Bài tập Sinh học 8 
2. Bài tập Toán 8 (tập một, tập hai) 9. Bài tập Địa lí 8 
3. Bài tập Vật lí 8 10, Bài tập Lịch sử 8 
4, Bài tập Hoá học 8 11. Bài tập Mĩ thuật 8 
5, Bài tập Tiếng Anh 8 12. Bài tập Âm nhạc 8 
6. Bài tập Tiếng Pháp 8 13. Bài tập Giáo dục công dân 8 


7. Bài tập Tiếng Nga 8 


Bạn đọc có thể mua sách tại ; 

* Các Góng ty Sách - Thiết bị trường học ở các dịa phương. 

* ông ty GP Đầu tu vá Phát triển Giáo dục Hà Nội, toà nhà văn pị : 

ngõ 12 Láng Họ, pluong ThaniQỆng, kh Ừ nh Dị 
Ph ĩ 


